Phụ lục 2: (dành cho Trung tâm Y tế)
ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO

Thực trạng dịch vụ kế hoạch hóa gia đình giai đoạn 2016-2020”

(Kèm theo công văn số       /SYT-NV, ngày     /     /2021)

I. THỰC TRẠNG VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN DỊCH VỤ KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH TẠI ĐỊA PHƯƠNG
1. Về nhân lực
	Năm
	Sau Đại học
	Đại học
	Cao đẳng
	Trung cấp

	2020
	
	
	
	


2. Các xét nghiệm Hỗ trợ sinh sản đang được áp dụng tại đơn vị

	STT
	Tên nội dung Xét nghiệm
	Năm 2020

	1
	Chụp tử cung vòi trứng có cản quang
	

	2
	Siêu âm phụ khoa
	

	3
	Siêu âm theo dõi phát triển nang noãn
	

	4
	Xét nghiệm Prolactin
	

	5
	Xét nghiệm E2 hoặc Estrogen
	

	6
	Xét nghiệm Hormore LH
	

	7
	Xét nghiệm Hormore FSH
	

	8
	Xét nghiệm Hormore AMH
	

	9
	Xét nghiệm tinh dịch đồ
	


3. Về cơ sở vật chất, trang thiết bị
	Năm
	Tại Trung tâm Y tế
	Tại Trạm Y tế


	
	Số phòng đủ điều kiện cung cấp dịch vụ KHHGĐ
	Số TYT có phòng đủ điều kiện cung cấp dịch vụ KHHGĐ
	Số TYT có nhân viên y tế đủ trình độ cung cấp dịch vụ KHHGĐ

	2020
	
	
	


4. Về đề tài nghiên cứu khoa học

	STT
	Nội dung đề tài
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020

	1
	Biện pháp tránh thai
	
	
	
	
	

	2
	Đình chỉ thai nghén
	
	
	
	
	

	3
	Hỗ trợ sinh sản
	
	
	
	
	


5. Về công tác tham gia Tiếp thị xã hội và Xã hội hóa các phương tiện tránh thai

	STT
	Tên phương tiện 
tránh thai
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020

	1
	Dụng cụ tử cung
	
	
	
	
	

	2
	Thuốc uống tránh thai
	
	
	
	
	

	3
	Bao cao su
	
	
	
	
	

	4
	Khác
	
	
	
	
	


II. ĐỀ XUẤT, KHUYẾN NGHỊ
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